
STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

Tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên (49006)

1 Trần Đỗ Nhân
004001/QNA-

CCHN
Ngoại khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Giám đốc

Bác sỹ CKII Ngoại khoa

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

đơn vị.

Không

2 Lưu Văn Quân
002753/QNA-

CCHN
Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Phó giám đốc

Bác sỹ CKI Nội khoa
Không

3 Trần Văn Nam
004275/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Nội khoa Không

4 Nguyễn Đình Hải
000102/QNA-

CCHN
Răng - Hàm - Mặt

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Răng - Hàm - 

Mặt
Không

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC DUY XUYÊN

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên

2. Địa chỉ: 518 Hùng Vương, xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày và 7 ngày/ tuần. Trong đó:

       - Thời gian làm việc hành chính từ: thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



5 Lê Phước Hùng
000584/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ đa khoa Không

6 Nguyễn Thị Mỹ Phúc
002648/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

7 Nguyễn Thị Thơm
002670/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

8 Nguyễn Tấn Cường
002637/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ đa khoa 

(Phó trưởng khoa phụ 

trách Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc)

Không

9 Trần Tấn Thọ
004878/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ đa khoa Không

10 Nguyễn Thị Thanh Nga
002712/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

11 Nguyễn Thị Nghĩa
002681/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

12 Nguyễn Thị Bảy
002650/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

13 Phạm Thị Kim Mai
002651/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không



14 Đinh Thị Minh Kha
003602/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

15 Lê Thị Vi
004332/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

16 Nguyễn Thị Thiên
005414/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

17 Lý Thị Hiền
002669/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

18 Nguyễn Thị Duy Khánh
002638/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

19 Võ Thị Hồng Cẩm
002686/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

20 Nguyễn Thị Quyên
000324/QNA-

GPHN
Điều dưỡng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

21 Phạm Thị Diễm
003439/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không



22 Lê Thị Hồng Thắm
000392/QNA-

GPHN
Điều dưỡng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

23 Nguyễn Thị Thu
005006/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

24 Nguyễn Thị Dung
004333/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

25 Phan Văn Phụng
000581/QNA-

CCHN

Đa khoa; Tai - Mũi - 

Họng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ đa khoa + Tai Mũi 

Họng; 

Phó trưởng khoa Phụ trách 

Khoa Khám bệnh - TMH - 

RHM - Mắt - Da liễu - 

KSNK

Không

26 Nguyễn Thanh Ly
006463/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Bổ sung 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng (QĐ 1331/QĐ-

SYT ngày 03/12/2024)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Tai Mũi Họng Không

27 Trương Thị Hoài Giang
004726/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh Da liễu (QĐ 

584/QĐ-SYT ngày 

23/07/2021)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Da liễu Không

28 Nguyễn Thị Kim Chung
009033/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa Không



29 Văn Phú Thuận
003438/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt (QĐ 1056/QĐ-

SYT ngày 12/11/2021)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ đa khoa; Mắt Không

30 Lê Viết Tư
004274/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ đa khoa Không

31 Trần Minh Vương
000315/QNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa Không

32 Phạm Văn Thanh Tùng
009939/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Đa khoa Không

33 Từ Thị Thúy
002708/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

34 Trần Thị Dung
002711/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

35 Võ Thị Thu Thanh
002756/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

36 Huỳnh Thị Thu Nguyệt
002676/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

37 Trương Thị Luyến
004326/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không



38 Lê Thị Ánh Thư
004340/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

39 Võ Thị Kim Huệ
002674/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

40 Nguyễn Thị Trà My
004311/QNA-

CCHN
Cao đẳng xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

41 Lưu Đức Bảy
000682/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Trưởng khoa Nội-Nhi

Bác sỹ CKI Nhi khoa
Không

42 Trịnh Minh Dũng
004273/QNA-

CCHN

Đa khoa;chuyên khoa 

Nhi khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Trưởng khoa khoa 

Nội - Nhi

(QĐ 478/QĐ-SYT ngày 

17/3/2026 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về 

việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn: chuyên 

khoa Nhi khoa)

Không

43 Lê Thị Đông Phước
006491/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 10/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ đa khoa Không

44 Võ Thị Thanh Thủy
002700/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không



45 Trần Thị Thanh Thủy
005410/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

46 Cao Thị Hạnh
004339/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

47 Trần Thị Thanh Trà
002709/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

48 Lê Thị Trà Linh
004719/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

49 Đặng Thị Liên
002656/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

50 Nguyễn Thị Dung
008865/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

51 Đoàn Thị Kim Lanh
008866/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

52 Văn Thị Thúy Nga
002696/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

53 Nguyễn Thị Thu
002725/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không



54 Văn Thị Kim Hương
004109/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

55 Nguyễn Thị Kim Điền
007279/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng (QĐ 

480/QĐ-SYT ngày 

27/05/2019)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Đa khoa; PHCN; 

Phó trưởng khoa phụ trách 

khoa YHCT-PHCN

Không

56 Nguyễn Thanh Tuyền
007902/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ YHCT Không

57 Trương Thị Thu Thảo
000107/QNA-

GPHN
Y học cổ truyền

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ YHCT Không

58 Nguyễn Văn Phúc
000590/QNA-

CCHN
Vật lý trị liệu

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

59 Ngô Văn Hạ
009512/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ YHCT Không

60 Nguyễn Trường Linh
007068/QNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật phục 

hồi chức năng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

61 Nguyễn Thị Quyên
005403/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

62 Phạm Văn Vỹ
005405/QNA-

CCHN

Y học cổ truyền;

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ YHCT-VLTL Không



63 Lưu Thị Hoàng Sương
005406/QNA-

CCHN
Y học cổ truyền

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ YHCT Không

64 Huỳnh Thị Oanh Diệu
005973/QNA-

CCHN
Y học cổ truyền

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ YHCT Không

65 Đinh Thị Kim Lài
002701/QNA-

CCHN
Vật lý trị liệu PHCN

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

66 Nguyễn Bá Cường
005605/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa Không

67 Nguyễn Thị Thu Thảo
007282/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

(QĐ 1328/QĐ-SYT 

ngày 09/08/2022)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Nội khoa; Phó 

trưởng khoa phụ trách 

Khoa Truyền Nhiễm

Không

68 Ngô Thị Mỹ Lan
002702/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

69 Nguyễn Thị Ngân
002668/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

70 Trần Thanh Hiền
005348/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

71 Lê Thị Hoa
002679/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không



72 Đặng Thị Kim Thuận
006114/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

73 Nguyễn Thị Mỹ Linh
0016600/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

74 Nguyễn Trung
000680/QNA-

CCHN

Chuyên khoa: Nội khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Gây 

mê hồi sức

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa; Gây mê 

hồi sức; 

Trưởng Khoa Khoa Ngoại-

Phụ Sản-CSSKSS-PT-

GMHS

Không

75 Nguyễn Hồ Quang Huy
007276/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh Ngoại khoa 

(QĐ 1022/QĐ-SYT 

ngày 13/05/2022)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Ngoại khoa Không

76 Diệp Đình Trí
000125/QNA-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Ngoại khoa Không

77 Nguyễn Đức Gia Hân
000187/QNA-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Ngoại khoa Không

78 Nguyễn Thị Liên
005703/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 10/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ đa khoa Không



79 Đinh Công Dy
002695/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ đa khoa Không

80 Lê Thị Thu Thủy
004321/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

81 Ngô Thị Kiều
004096/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

82 Võ Ngọc Thân Thương
004322/QNA-

CCHN
Cử nhân Gây mê hồi sức

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

83 Nguyễn Thị Nguyệt
002705/QNA-

CCHN
Gây mê

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

84 Võ Quan Vũ
004731/QNA-

CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

85 Lưu Thị Hải Vân
002688/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

86 Võ Thị Thanh Hương
002684/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không



87 Trần Thị Lựu
005007/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

88 Đặng Thị Ngọc Lựu
005008/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

89 Võ Đức Ánh
000681/QNA-

CCHN

Chuyên khoa: Sản khoa 

+ CĐHA

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ chuyên khoa Sản 

phụ khoa
Không

90 Trần Thị Thanh Duyên
004720/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

91 Lê Thị Thảo
002659/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

92 Phan Thị Bích Hà
002661/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Hộ sinh viên Không

93 Phan Thị Thanh Lưu
007280/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Bổ sung 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh (QĐ 1330/QĐ-

SYT ngày 03/12/2024)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI CĐHA;

Phó trưởng khoa phụ trách 

Khoa XN-CĐHA

Không

94 Nguyễn Mười
002697/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa; Siêu âm tổng 

quát; Siêu âm sản phụ 

khoa(QĐ 1158/QĐ-

SYT ngày 25/04/2017)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ CKI Nội khoa Không



95 Nguyễn Thị Nghĩa
002649/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

96 Nguyễn Thành Đạt
005407/QNA-

CCHN

Hình ảnh y học

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Cử nhân Hình ảnh y học Không

97 Lê Thị Thúy Huyền
0001776/TTH-

CCHN

Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên cao 

đẳng chuyên ngành hình 

ảnh y học, theo thông tư 

số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

kỹ thuật y học.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

98 Nông Thanh Hải
000337/QNA-

GPHN
Hình ảnh y học

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

99 Lê Thị Phương Dung
002640/QNA-

CCHN
Đa khoa (điều dưỡng)

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

100 Trần Thị Diễm Phúc
004325/QNA-

CCHN
Xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không



101 Lương Thị Mỹ Liền
002717/QNA-

CCHN
Xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

102 Hồ Thị Vân
004135/QNA-

CCHN
Xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

103 Nguyễn Thị Na
004318/QNA-

CCHN
Xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Cử nhân Xét nghiệm Không

104 Trịnh Thị Xuân Ngọc
002716/QNA-

CCHN
Xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Cử nhân Xét nghiệm Không

105 Nguyễn Quang Hà
009424/QNA-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Cử nhân Xét nghiệm Không

106 Nguyễn Thị Liên
000688/QNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa Không

107 Lê Thị Thu Hiền
000690/QNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa Không

108 Nguyễn Thị Lan Trinh
000689/ QNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nội khoa Không

109 Đào Thị Vân Hương
000691/ QNA-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Nhi khoa Không



110 Lê Thị Kim Phúc
007583/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Điều dưỡng viên Không

111 Nguyễn Ngọc Anh Tài
008984/QNA-

CCHN

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật viên Không

112 Phạm Thị Thúy Vân
008579/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Y sỹ YHCT Không

113 Võ Như Thành
009110/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Ngoại khoa Không

114 Hồ Thị Mỹ Hà
000835/QNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không

115 Hà Ngọc Tuấn
000881/QNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không

116 Bùi Thị Huyền Diệu
000837/QNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không

117 Lê Thục Vy
000877/QNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không



118
Nguyễn Văn Thanh 

Cường

001005/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không

119 Trần Thị Thảo Nguyên
001014/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không

120 Huỳnh Bảo Lâm
001356/ĐNA-

GPHN
Hình ảnh y học

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Kỹ thuật y Không

121  Lưu Thị Thanh Hằng
001521/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không

122  Lê Cao Tuấn
001445/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; Chiều: 

13 giờ 30  - 17 giờ.
(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường trực theo lịch 

phân công của đơn vị.)

Bác sỹ Y khoa Không



123 Nguyễn Thị Hồng
000766/QNA-

CCHN
 Sản phụ khoa

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30  - 17 giờ.

Ngoài giờ hành chính: hành nghề tại Trung tâm Y tế khu 

vực Duy Xuyên khi có yêu cầu hỗ trợ chuyên môn và 

thường trực theo lịch phân công (khi không hành nghề tại 

Phòng khám Sản phụ khoa BS Nguyễn Thị Hồng.)

Bác sỹ CKI chuyên ngành 

Sản phụ khoa.

Ngoài giờ hành 

chính: từ thứ 

Hai đến thứ 

Bảy: 17 giờ 30 

đến 20 giờ 

Chủ Nhật: cả 

ngày

(Người chịu 

trách nhiệm: 

Phòng khám 

Sản phụ khoa 

BS Nguyễn Thị 

Hồng theo theo 

GPHĐ số 

00005/QNA-

GPHĐ do SYT 

tỉnh Quảng Nam 

cấp ngày 

04/04/2017)

124 Võ Thanh Huyền
047529/BYT-

CCHN

theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT -

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian;

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 

Sáng: 6 giờ 30 - 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30  - 17 giờ.

(Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính và thường 

trực theo lịch phân công của đơn vị)

Điều dưỡng (Cao đẳng) không

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trần Đỗ Nhân

Nam Phước, ngày 01 tháng 7 năm 2026
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